
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-UBND         Sơn La, ngày      tháng 8 năm 2023 

 
  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật 

 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019 ; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Cúm 
gia cầm giai đoạn 2019-2025”; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng chống 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phigiai đoạn 2020-2025”; Quyết định số 1632/QĐ-TTg 
ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình 
quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết 
định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt “Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò giai 
đoạn 2022-2030”; Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại 
giai đoạn 2022-2030”; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính 
phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và Thông tư số 
09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 
04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; 



 Căn cứ  Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, 
gia cầm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của 
HĐND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 
số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  tại 
Tờ trình số  354/TTr-SNN, ngày 22 tháng 7 năm 2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn 
tỉnh Sơn La năm 2024 (có Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, đơn vị có liên 
quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc kho 
bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c); 
- TT Tỉnh uỷ (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cục Thú y; 
- Như Điều 3; 
- Trung tâm Thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, Phú 10b. 
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KẾ HOẠCH 
Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh) 
 

Sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra các dịch bệnh nguy 
hiểm trên động vật, cụ thể: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 11 lượt xã, phường 
của 6 huyện, thành phố (Thuận Châu, Phù Yên, Mường La, thành phố Sơn La, Bắc 
Yên, Vân Hồ), tổng số lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy 440 con, tổng trọng lượng 16.642 
kg; Bệnh Lở mồm long móng type O xảy ra tại 02 xã của 02 huyện (Sốp Cộp, Vân 
Hồ), số trâu, bò mắc bệnh 228 con; Bệnh Dại: có 01 trường hợp xét nghiệm đầu chó 
dương tính với vi rút Dại tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu; 01 
trường hợp người chết do lên cơn Dại tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn (theo số liệu 
của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh), trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh 
dịch bệnh Dại. Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác và bệnh thủy sản không xảy ra. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đã được các cấp, các ngành quan 
tâm chỉ đạo, người chăn nuôi ủng hộ tham gia thực hiện. Các ổ dịch bệnh động vật 
được phát hiện sớm, kịp thời xử lý, bao vây, khống chế, dịch bệnh chỉ xảy ra ở phạm 
vi nhỏ và nhanh chóng được dập tắt. Hiện nay tất cả các ổ dịch đều đã qua 21 ngày 
không phát sinh ca bệnh mới. Tuy nhiên, thực tế tại địa bàn tỉnh Sơn La, số lượng 
đàn gia súc, gia cầm lớn là sinh kế, nguồn thu nhập chính của người dân đặc biệt là 
người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao, trong khi chăn nuôi nông hộ là chủ yếu, tỷ lệ 
tiêm phòng so với tổng đàn chưa cao; chưa có cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt 
động vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật ngày càng tăng cao; thời 
tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh 
động vật. Năm 2024, dự báo tình hình dịch bệnh động vật (Dịch tả lợn Châu Phi, 
Cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc, Viêm da nổi cục trâu, bò…) có chiều 
hướng diễn biến phức tạp. 

Để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh 
động vật theo đúng quy định Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, 
ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ phát sinh và lây lan các dịch bệnh nguy hiểm ở động 
vật trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên địa bàn tỉnh năm 2024, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; 

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật có 
hiệu quả với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đồng bộ biện 



pháp quản lý, giám sát dịch bệnh đến tận thôn, xóm, tổ, bản, tiểu khu hộ gia 
đình; phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch 
bệnh nguy hiểm phát sinh ở động vật; đảm bảo sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật cần được sự chỉ 
đạo thống nhất và phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh 
đến cơ sở, phải huy động được hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia 
thực hiện; 

- Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tuân theo các quy định 
của pháp luật về thú y và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; 

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, phù hợp và hiệu quả, 
tránh gây lãng phí nguồn lực. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Khi chưa có dịch bệnh động vật 
a) Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn 

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà 
nước về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, hướng dẫn kỹ thuật phòng 
chống dịch bệnh động vật cho người dân thông qua Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh, báo Sơn La, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tờ rơi; 

- Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh động vật trên thế 
giới, trong nước và trong tỉnh để người dân được biết và chủ động phòng, chống; 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, cơ sở nuôi trồng thủy 
sản thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; Hướng dẫn xây dựng cơ 
sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh; 

- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc di dời cơ sở chăn nuôi theo nội 
dung quy định tại Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của 
HĐND tỉnh Sơn La quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 
khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn 
nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên đại bàn tỉnh Sơn La; 

- Tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hệ thống thú 
y cơ sở và lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật; tập huấn 
cho những đối tượng trực tiếp làm công tác kiểm soát giết mổ; các hộ chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản: 

+ Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm soát giết mổ và 
kiểm tra vệ sinh thú y, lấy mẫu bệnh phẩm cho đối tượng là viên chức Trung 
tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố; 

+ Tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đối tượng là 
nhân viên thú y cơ sở, người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 



b) Về giám sát dịch bệnh, quan trắc, cảnh báo môi trường 

- Tổ chức giám sát chặt chẽ từng loại dịch bệnh động vật, đến tận cơ sở, hộ 
chăn nuôi, hộ nuôi trồng thủy sản; 

- Củng cố, hoàn thiện hệ thống báo cáo dịch từ tổ, bản đến xã, huyện, tỉnh; 
- Giám sát sự lưu hành của mầm bệnh tại các hộ chăn nuôi, hộ nuôi trồng 

thủy sản, tại các chợ buôn bán gia súc, gia cầm, chợ buôn bán thủy sản hoặc từ 
những động vật ốm, chết không rõ nguyên nhân trên địa bàn các huyện, thành 
phố bằng hình thức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và đột xuất; 

- Quan trắc, cảnh báo môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập 
trung, phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa phương, 
những nơi thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

c) Công tác tiêm phòng  

- Thời gian tiêm phòng 

Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 2 đợt chính trong năm: đợt 1 
vào tháng 3-4, đợt 2 vào tháng 9-10. Ngoài 2 đợt chính, tổ chức tiêm phòng bổ 
sung cho gia súc, gia cầm mới sinh, mới nhập đàn. 

- Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng 

+ Đối với trâu, bò tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng; 
Viêm da nổi cục; Ung khí thán và Nhiệt thán (vắc xin Ung khí thán và vắc xin 
Nhiệt thán chỉ triển khai tiêm phòng tại những địa phương có ổ dịch cũ); 

+ Đối với lợn tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng; Dịch 
tả lợn; Dịch tả lợn Châu Phi (khi có khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

+ Đối với gà, chim cút tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Niu cát xơn; 
+ Đối với vịt, ngan tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm, Dịch tả vịt; 
+ Đối với chó, mèo tiêm phòng vắc xin Dại; 
+ Các loại vắc xin không nằm trong chương trình hỗ trợ của Nhà nước, tùy 

theo nguy cơ, diễn biến tình hình dịch bệnh và tổng đàn gia súc gia cầm, UBND 
các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tiêm phòng theo hướng xã hội hóa, 
khuyến khích chủ vật nuôi chủ động mua vắc xin để tiêm phòng. 

- Phạm vi tiêm phòng 

Tiêm phòng trên địa bàn 12 huyện, thành phố. 
- Số lượng và loại vắc xin 

+ Số lượng và loại vắc xin theo Chương trình hỗ trợ của tỉnh quy định tại Nghị 
quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014, Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND: 
Số lượng gia súc (chó, mèo) và vắc xin Dại (chi tiết tại Phụ lục I); Số lượng gia 
súc, gia cầm và các loại vắc xin (chi tiết tại Phụ lục II, III); 

+ Số lượng vắc xin các cơ sở chăn nuôi tự tổ chức triển khai thực hiện tiêm 
phòng: Tổng số khoảng 5.000.000 liều (gồm các loại vắc xin: Lở mồm long 



móng, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn, Dịch tả lợn Châu Phi, Tai 
xanh, Giả dại, Suyễn lợn, Niu cát xơn, Cúm gia cầm,…). 

d) Công tác lấy mẫu  
- Lấy mẫu giám sát chủ động (chi tiết tại Mục I, Phụ lục V): 
+ Lấy mẫu giám sát lưu hành bệnh Nhiệt thán, bệnh Cúm gia cầm. 
+ Lấy mẫu giám sát định lượng kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm 

long móng, vắc xin Dại. 
- Lấy mẫu giám sát tại các cơ sở chăn nuôi (kinh phí lấy mẫu do chủ cơ sở 

tự chi trả) 
+ Đối với Trung tâm giống thuộc Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc 

Châu: lấy 61 mẫu kiểm tra kháng thể sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm long 
móng và Tụ huyết trùng; 

+ Đối với 09 khu vực chăn nuôi nuôi bò sữa của các hộ dân trên địa bàn 
huyện Mộc Châu, Vân Hồ: lấy 549 mẫu kiểm tra kháng thể sau tiêm phòng vắc 
xin Lở mồm long móng; 

+ Đối với các cơ sở chăn nuôi lợn: lấy 61 mẫu/01 cơ sở để kiểm tra kháng 
thể sau tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Dịch tả lợn. Tổng số mẫu 
giám sát là 854 mẫu (14 cơ sở). Ngoài ra, định kỳ lấy mẫu để kiểm tra phát hiện 
vi rút Dịch tả lợn Châu Phi, lưu hành vi rút Lở mồm long móng theo quy định; 

+ Đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm: lấy 244 mẫu để kiểm tra kháng thể sau 
tiêm phòng vắc xin Niu cát xơn và Cúm gia cầm. 

- Phối hợp thực hiện các chương trình lấy mẫu phục vụ công tác nghiên 
cứu, đánh giá của Cục thú y, Trung tâm Chẩn đoán Thú y trung ương, Chi cục 
Thú y vùng 1 và các đơn vị khác. 

e) Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường 

- Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường theo chỉ 
đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Cục Thú y; 

- Số lượng hoá chất, diện tích phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường 
chăn nuôi (chi tiết tại Phụ lục III); 

-  Phạm vi phun vệ sinh, khử trùng tiêu độc: các hộ gia đình chăn nuôi, cơ 
sở buôn bán, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm; các chợ mua bán và phương 
tiện vận chuyển gia súc, gia cầm; 

- Lực lượng tham gia phun: do tổ, bản, tiểu khu tổ chức thực hiện dưới sự 
hướng dẫn, giám sát của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố 
và chính quyền địa phương;  

- Quy trình vệ sinh, khử trùng tiêu độc: theo hướng dẫn của nhà sản xuất;  
- Ngoài tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh phát động, các cơ sở chăn nuôi, hộ nuôi 
trồng thủy sản chủ động hóa chất thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu 



độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, ao nuôi thủy sản theo sự hướng dẫn của 
cơ quan Thú y; 

- Tổng hợp nhu cầu các loại vắc xin tiêm phòng và hóa chất phòng, chống 
dịch bệnh động vật năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục IV); 

f) Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

- Tổ chức kiểm dịch đối với động vật và sản phẩm động vật, kiểm soát chặt 
chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh theo hướng 
dẫn tại Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 16/12/2020 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 
cạn, Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật thủy sản và các văn bản khác; 
 - Thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, 
sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, các điểm tập 
kết buôn bán gia súc, gia cầm và thủy sản theo Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-
BNNPTNT ngày 05/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm 
soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và các văn bản khác; 
 - Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật 
chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định. 

g) Quản lý thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi 
- Thực hiện công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo các quy 

định pháp luật; 
- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn tỉnh; 
- Phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) và đánh giá phân loại các cơ sở 

sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trên địa bàn theo Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật 
Chăn nuôi; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y và các văn bản khác; 

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm 
một số loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi (nếu có). 

h) Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật  
- Tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích các xã, phường, cơ sở chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với các 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Dại, Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, 
Niu cát xơn, Cúm gia cầm,… theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-
BNNPTNT ngày 30/12/2022  của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về cơ sở, 
vùng  an toàn dịch bệnh động vật. 

 - Tổ chức giám sát dịch bệnh, thẩm định, kiểm tra, đánh giá và công nhận 
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh khi đủ điều kiện theo quy định; công bố danh sách 
vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận, danh sách cơ 
sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định. 



2. Khi xuất hiện dịch bệnh động vật 
Thực hiện khẩn trương, đồng bộ các biện pháp bao vây, khống chế, dập 

dịch theo quy định hiện hành:  
a) Đối với ổ dịch động vật thủy sản xử lý theo quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 
định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 

- Thu hoạch thủy sản mắc bệnh: Thực hiện thu hoạch đối với thủy sản đạt 
kích cỡ thương phẩm, có thể sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc 
các mục đích khác (trừ thủy sản làm giống hoặc thức ăn tươi sống cho thủy 
sản khác). Chủ cơ sở nuôi thu hoạch thủy sản trong ổ dịch phải thực hiện theo 
đúng hướng dẫn, chịu sự giám sát của cơ quan thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh 
trong quá trình thu hoạch, vận chuyển đến cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản 
nhiễm bệnh; 

- Điều trị thủy sản mắc bệnh: Thực hiện điều trị đối với thủy sản mắc bệnh 
được Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản xác định có thể điều trị và chủ cơ 
sở nuôi có nhu cầu điều trị thủy sản mắc bệnh; 

- Tiêu hủy thủy sản mắc bệnh: Thực hiện tiêu hủy đối với thủy sản mắc 
bệnh chưa đạt kích cỡ thương phẩm, thủy sản giống hoặc thức ăn tươi sống cho 
thủy sản khác bằng các loại hóa chất trong danh mục được phép lưu hành tại 
Việt Nam;  

- Khử trùng sau thu hoạch, tiêu hủy đối với ổ dịch: Thực hiện khử trùng 
nước trong bể, ao, vùng nuôi; khử trùng công cụ, dụng cụ, lồng nuôi, lưới; xử lý 
nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng hoá chất sau 
khi thu hoạch hoặc tiêu hủy thủy sản, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng 
hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi trường. Nước trong ao, đầm nuôi nhiễm bệnh 
phải được tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất. 

- Lấy mẫu chẩn đoán bệnh khi có dịch bệnh hoặc nghi ngờ dịch bệnh thủy 
sản xảy ra: số lượng lấy mẫu dự kiến 24 mẫu (chi tiết tại Mục II, Phụ lục V). 
 b) Đối với ổ dịch động vật trên cạn xử lý theo quy định tại Văn bản hợp 
nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 16/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và các văn bản chỉ đạo 
khác, cụ thể: 

- Tổ chức khoanh vùng dịch, xử lý, tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh, nghi 
mắc bệnh theo quy định; 

- Vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi theo hướng 
dẫn của cơ quan Thú y. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ở vùng 
dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm theo hướng dẫn của cơ quan thú y;  

- Lập các chốt để kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật ra, vào ổ dịch nhằm ngăn chặn dịch lây lan; 

- Quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi trong vùng dịch; nghiêm cấm việc bán 
chạy, giết mổ hoặc vứt xác động vật mắc bệnh ra ngoài môi trường; 



- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát dịch bệnh; hướng dẫn người 
chăn nuôi kiểm tra, phát hiện và chủ động khai báo khi có dịch để được hỗ trợ 
xử lý kịp thời. 

- Lấy mẫu chẩn đoán bệnh khi có dịch bệnh hoặc nghi ngờ dịch bệnh gia 
súc, gia cầm xảy ra: Dự kiến lấy 440 mẫu tại 12 huyện, thành phố bao gồm các 
bệnh Lở mồm long móng 36 mẫu, Nhiệt thán 24 mẫu, Tụ huyết trùng trâu, bò 24 
mẫu, Viêm da nổi cục 36 mẫu, Dịch tả lợn 36 mẫu, Tai xanh 24 mẫu, Cúm gia 
cầm 36 mẫu, Niu cát xơn 24 mẫu, Dại chó 24 mẫu, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 
lấy 200 mẫu (chi tiết tại Mục II, Phụ lục V). 

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

1. Tiêm phòng vắc xin  
a) Đối với các loại vắc xin hỗ trợ theo Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND 

ngày 17/9/2014, Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Sơn La về hỗ trợ công tác phòng dịch gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh: tiền vắc 
xin (Lở mồm long móng trâu, bò; Tụ huyết trùng trâu, bò; Ung khí thán trâu, 
bò; Nhiệt thán; Dịch tả lợn; Dại chó, mèo; Niu cát xơn gà) và chi phí triển khai 
(tiền công tiêm phòng, vật tư, đá bảo quản, tuyên truyền, cước vận chuyển…) do 
ngân sách tỉnh cấp;  

 Riêng đối với vắc xin Dại chó: các xã khu vực III, ngân sách tỉnh hỗ trợ 
100% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng; các xã thuộc khu vực II, ngân sách 
tỉnh hỗ trợ 50% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng; các xã thuộc khu vực I, 
ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng; các phường 
thuộc thành phố và thị trấn thuộc huyện do chủ vật nuôi tự chi trả. 

b) Đối với vắc xin không nằm trong chương trình được hỗ trợ của Nhà 
nước thực hiện theo hình thức xã hội hóa (người chăn nuôi thanh toán tiền vắc 
xin và chi phí tiêm phòng).  

c) Đối với vắc xin phòng, chống dịch khi có dịch bệnh động vật xảy ra: do 
ngân sách huyện cấp, trường hợp ngân sách huyện không đảm bảo thì UBND 
cấp huyện trình tỉnh cấp. 

2. Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và giám sát lưu hành dịch bệnh; 
Lấy mẫu để chẩn đoán bệnh động vật 

a) Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và giám sát lưu hành dịch bệnh 

- Đối với chương trình tiêm phòng theo Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND, 
Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017: do ngân sách tỉnh cấp; 

- Lấy mẫu giám sát tại các cơ sở chăn nuôi: chủ cơ sở chăn nuôi tự chi trả. 
b) Lấy mẫu để chẩn đoán bệnh khi có các ổ dịch nguy hiểm gia súc, gia cầm, 

thủy sản xảy ra: do ngân sách tỉnh, huyện cấp. 
3. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng 

- Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc tháng hành động theo phát động của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT và của tỉnh: tiền hoá chất, chi phí triển khai (tiền 



công phun khử trùng tiêu độc, cước vận chuyển và các khoản chi phí khác có 
liên quan) do ngân sách tỉnh cấp; 

- Phun khử trùng tiêu độc chống dịch khi có dịch bệnh động vật xảy ra: do 
ngân sách huyện cấp, trường hợp ngân sách huyện không đảm bảo thì UBND 
cấp huyện trình tỉnh cấp. 

- Phun khử trùng tiêu độc tại cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc, 
gia cầm, cơ sở ấp trứng gia cầm: chủ cơ sở chủ động kinh phí và tổ chức thực hiện. 

4. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024, phần Ngân sách hỗ 
trợ tổng số là: 56.568.920 nghìn đồng, trong đó: 

- Kinh phí thực hiện Chương trình Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND và Nghị 
quyết 546/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La: 52.571.047 
nghìn đồng; 

- Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh 
Viêm da nổi cục trên trâu, bò: 3.093.900 nghìn đồng; 

- Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật: 
693.973 nghìn đồng; 

- Chi phí xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật: 210.000 nghìn đồng. 
(chi tiết tại Phụ lục VI). 

IV. TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình của 
địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống dịch 
bệnh động vật và tích cực hưởng ứng tham gia;  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị 
trấn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện việc di dời cơ sở chăn nuôi theo nội dung 
quy định tại Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh 
Sơn La quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư 
không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 
khu vực không được phép chăn nuôi trên đại bàn tỉnh Sơn La.  

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 
Nông nghiệp các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 
động vật; kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 
động vật theo kế hoạch đã được phê duyệt;  

 - Chủ động lực lượng, nguồn kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác  
phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 
UBND tỉnh nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng do chủ quan, 
lơ là, thiếu sự phối hợp trong công tác phòng, chống dịch và chậm tiến độ trong 
việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. 



2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm 
bảo hiệu quả, đúng quy định; 

- Năm 2024, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và căn cứ Kế hoạch này 
xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin và phun 
khử trùng tiêu độc môi trường tháng hành động; 

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản ở các 
huyện, thành phố. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp 
và PTNT; 

- Phối hợp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng 
chống các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT- 
BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và PTNT về 
hướng dẫn phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người; 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 
+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch bệnh thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện 
pháp phòng, chống dịch; các biện pháp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản an toàn 
dịch bệnh. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh hằng năm; 

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện việc di 
dời cơ sở chăn nuôi theo nội dung quy định tại Nghị quyết số 57/2023/NQ-
HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh Sơn La quy định khu vực thuộc nội 
thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính 
sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 
trên đại bàn tỉnh Sơn La. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh 
doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh (đặc biệt 
là kiểm tra đối với động vật làm giống của các chương trình, dự án trên địa 
bàn); Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ động vật, 
kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi cho phép 
lưu hành trên thị trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố,  
phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm 
các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan; thực hiện 
giám sát dịch bệnh động vật đến tận tổ, bản, tiểu khu, hộ chăn nuôi, hộ nuôi 
trồng thủy sản; phun tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; tổ chức tiêm 
phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng theo 
quy định; 

+ Thực hiện cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, hóa chất và vật tư 
thú y thuộc các chương trình theo kế hoạch được giao để phòng, chống dịch 



bệnh động vật; hướng dẫn kiểm tra việc tuân thủ quy trình, kỹ thuật trong quá 
trình thực hiện phòng, chống dịch, định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. 

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện xây dựng 
vùng an toàn dịch bệnh động vật theo nội dung kế hoạch được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 15/6/2023. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí để kịp thời phục vụ cho công 
tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê 
duyệt; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí phục vụ công 
tác phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Sở Y tế 

- Giám sát, phát hiện, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, phối hợp phòng, 
chống dịch bệnh lây từ động vật sang người; 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phòng, chống bệnh lây 
truyền từ động vật sang người theo quy định tại Thông tư  số  16/2013/TTLT-
BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình 
hình dịch bệnh động vật và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân về công tác phòng 
chống dịch bệnh động vật. 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện giám sát và xử lý môi trường 
tại các khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khu vực chôn lấp hủy động vật 
mắc bệnh chết theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp gây ô 
nhiễm môi trường. 

7. Công an tỉnh 

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an 
các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát chặt chẽ động 
vật và sản phẩm động vật nhập vào, địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường 
hợp vi phạm. 

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn biên giới, 
cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ việc nhập lậu động vật, sản 
phẩm động vật; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 
khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản 
phẩm động vật nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay 
cho buôn lậu; 



- Chỉ đạo lực lượng hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn động vật, sản 
phẩm động vật buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

9. Cục Quản lý thị trường 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận 
chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn đặc biệt là nhập từ 
tỉnh ngoài vào; xử lý vi phạm trong việc buôn bán, vận chuyển động vật và sản 
phẩm động vật theo quy định. 

Yêu cầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức triển 
khai thực hiện kế hoạch này và thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và 
PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./. 
 
















